
UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      

Số:        /UBND-KT                          Bình Định, ngày       tháng     năm 2021 

V/v chuyển trả hồ sơ xử lý 02 tàu cá 

BĐ-95593-TS và BĐ-50869-TS vi 

phạm vùng biển Malaysia. 

                                     

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. 

 

 

Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh Bình Định nhận được Công văn số 

3504/BTL-PL, ngày 11/10/2020 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 về việc đề 

nghị xử lý 02 tàu cá (BĐ – 95593 - TS và BĐ – 50869 - TS) vi phạm vùng biển 

Malaysia do Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện ngày 09/10/2020. Sau khi các cơ quan 

chức năng của tỉnh tiến hành xác minh thì phát hiện tàu cá BĐ - 95593 - TS của 

ông Nguyễn Văn Lề, sinh năm 1970 (tại thôn Cửu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam, 

thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã di chuyển vào tỉnh Tiền Giang từ năm 1999, 

không về địa phương và tàu cá BĐ - 50869 - TS của ông Trương Văn Râng, sinh 

năm 1962 (tại xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã di chuyển vào 

tỉnh Tiền Giang từ năm 2000, không về địa phương. Vì 02 tàu cá trên không về địa 

phương đã lâu và làm thủ tục xuất bến tại tỉnh Tiền Giang nên ngày 16/11/2020, 

UBND tỉnh Bình Định đã có Công văn số 7695/UBND-KT đề nghị Bộ Tư lệnh 

Vùng Cảnh sát biển 3 chuyển hồ sơ vụ việc cho UBND tỉnh Tiền Giang xử lý (là 

nơi 02 tàu cá nêu trên hiện đang neo đậu và xuất bến), nhưng tỉnh Tiền Giang trả 

lại hồ sơ 02 tàu cá nêu trên với lý do 02 chủ tàu cá có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Bình Định, tàu cá thuộc Chi cục thủy sản tỉnh Bình Định quản lý nên không thuộc 

thẩm quyền xử lý của tỉnh Tiền Giang. Căn cứ vào kết quả nghiên cứu, đề xuất 

của các cơ quan chức năng (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp 

và PTNT, Sở Tư pháp). UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau: 

1. Đối với hồ sơ vi phạm của thuyền trưởng tàu cá BĐ-50869-TS 

 Căn cứ biên bản vi phạm hành chính số 02 M/BB-VPHC do Phòng Pháp luật 

Vùng Cảnh sát biển 3 lập hồi 13 giờ 00 ngày 09/10/2020 đối với ông Trương Thanh 

Nhân, sinh năm 1983 (tại xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thuyền 

trưởng tàu cá BĐ-50896-TS về hành vi: Không ghi nhật ký khai thác thủy sản và 

thuyền viên làm việc trên tàu cá không có tên trong sổ danh bạ thuyền viên (quy định 

tại khoản 2 Điều 25, khoản 2 Điều 38 Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ). Căn cứ quy định về thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển tại Điều 49 

Nghị định số 42/2029/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ và quy định về phân 

định thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển tại khoản 5 Điều 54 Nghị định số 

42/2019NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ; đối chiếu với quy định nguyên tắc 

xác định và phân định thẩm quyền xử phạt tại khoản 3, điểm a khoản 4 Điều 52 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì hành vi vi phạm của ông Trương Thanh Nhân 

thuộc thẩm quyền xử phạt của Vùng Cảnh sát biển 3.  
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Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định trả hồ sơ để Vùng Cảnh sát biển 3 xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

2. Đối với hồ sơ vi phạm của chủ tàu cá BĐ-95593-TS 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 01 Đ/BB-VPHC do Phòng Pháp luật 

Vùng Cảnh sát biển 3 lập lập hồi 12giờ 35 phút ngày 09/10/2020 đối với ông Nguyễn 

Văn Lề, sinh 1970 (tại xã Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) chủ tàu, 

kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ-95593-TS về hành vi: Đánh bắt thủy sản không đúng 

vùng đánh bắt ghi trong giấy phép khai thác thủy sản (khoản 3 Điều 21 Nghị định 

42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ) và khai thác thủy sản trái phép tại 

vùng biển của quốc gia, vùng lãnh thổ khác (khoản 3 Điều 20 Nghị định 42/2019/NĐ-

CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ). Đối chiếu với quy định về hình thức xử phạt, biện 

pháp khắc phục hậu quả tại khoản 3, khoản 7 Điều 21; điểm b khoản 3, khoản 4, khoản 

5 Điều 20; quy định về thẩm quyền xử phạt và phân định thẩm quyền xử phạt tại Điều 

46 và Điều 54 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ thì việc 

Vùng Cảnh sát biển 3 chuyển giao hồ sơ vụ việc cho Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 

xem xét, xử lý là có cơ sở. Tuy nhiên: 

-  Căn cứ khoản 1, Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 về 

thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì trường hợp vi phạm của 

ông Nguyễn Văn Lề đã quá thời hạn (60 ngày) để ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, do vậy người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính. 

- Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thì 

trường hợp ông Nguyễn Văn Lề đã quá thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính, do vậy người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính nhưng vẫn ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính để sung vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, Vùng Cảnh sát biển 3 đã không 

ra quyết định tạm giữ phương tiện quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính 2012 nên trong hồ sơ vụ việc chuyển giao cho UBND tỉnh Bình Định không 

có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và các tài liệu liên quan đến tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính nên UBND tỉnh Bình Định không có căn cứ để 

xem xét quyết định tịch thu tang vật vi phạm hành chính theo quy định. 

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định trả hồ sơ và đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh 

sát biển 3 phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tìm kiếm tàu cá 

BĐ-95593TS, ra quyết định tạm giữ phương tiện, hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho 

UBND tỉnh Bình Định xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Đối với hành vi vi phạm của ông Trương Văn Râng, chủ tàu cá BĐ-

50869-TS. 

Căn cứ biên bản làm việc số 02 M/BB-LV do Phòng Pháp luật Vùng Cảnh sát 

biển 3 lập hồi 12 giờ 30 ngày 09/10/2020 đối với ông Trương Thanh Nhân, sinh năm 

1983 (tại xã Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), là thuyền trưởng tàu cá 

BĐ -50896 - TS. Trong đó, ông Nhân có khai nhận tàu cá BĐ- 50896 TS đã sang vùng 
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biển Malaisia đánh bắt hải sản trái phép, không có giấy phép khai thác tại vùng biển 

nước ngoài theo quy định. Tuy nhiên, đây chỉ là lời khai của thuyền trưởng; Vùng 

Cảnh sát biển 3 đã không ra quyết định tạm giữ tàu cá BĐ-50896 – TS theo quy 

định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; hồ sơ vụ việc không 

thể hiện rõ thời gian, địa điểm, động cơ, mục đích, tính chất vi phạm, chưa có các hoạt 

động xác minh, xác lập hành vi vi phạm của chủ phương tiện; không có tài liệu liên 

quan đến tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nên chưa có căn cứ để xử phạt chủ 

phương tiện theo khoản 3, Điều 20, Nghị định 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của 

Chính phủ. 

Vì vậy, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 

3 phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tìm kiếm tàu cá BĐ-

50896 - TS, ra quyết định tạm giữ phương tiện theo thủ tục hành chính, xác minh 

các tình tiết liên quan, nếu đủ căn cứ thì hoàn chỉnh thủ tục bàn giao cho UBND 

tỉnh Bình Định xử lý theo quy định của pháp luật. 

UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp 

thực hiện./. 

                                                                                                                    

Nơi nhận:                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                                    KT. CHỦ TỊCH 

- CT, PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;                             PHÓ CHỦ TỊCH 
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở NN và PTNT; 

- CVP, PVP NN; 

- Lưu: VT, K13 (14b). 

                                                                                                                                                                        

                                                                                     Nguyễn Tuấn Thanh                                                                           
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